DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
THỜI KỲ 2011-2020 TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Nghị quyết số:11/2011/NQ-HĐND
ngày 16 tháng 7 năm 2011 của HĐND tỉnh)


	STT
	Danh mục dự án
	 Ghi chú 

	A
	CÁC DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ
	 

	1
	Nâng cấp các tuyến đường Quốc lộ: 12, 32, 4D, 279, 100
	 Theo QĐ 87 

	2
	Đường nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai đến TX Lai Châu - Cửa khẩu Ma Lù Thàng
	 

	3
	Sân bay Lai Châu
	 

	4
	Nâng cấp Đường vành đai Pa Tần - Mường Tè - Pắc Ma - Mường Nhé
	 

	5
	Đường liên tỉnh Phong Thổ - Bát Sát
	 Đường Pa Tần - Phong Thổ - 
Bát Sát (Lào Cai) 

	6
	Đường sắt Bảo Hà - Than Uyên - Thị xã Lai Châu
	 

	7
	Đường dây và trạm biến áp 500KV
	 

	8
	Đường dây và trạm biến áp 110KV
	 

	9
	Đường dây và trạm biến áp 35KV
	 

	B
	CÁC DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ TỪ NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG 
	 


	I
	Giao thông
	 

	1
	Nâng cấp hệ thống đường tỉnh lộ: 127, 128, 129, 130, 132, 133
	 

	2
	Đường giao thông liên vùng - đường tỉnh 107 
	 

	3
	03 cầu qua sông Đà và hệ thống đường ngang phía tây sông Đà
	 

	4
	Đường thị xã Lai Châu - Nậm Tăm
	 

	5
	Nâng cấp đường Nậm Tăm - Tả Ngảo
	 

	6
	Đường thị trấn Sìn Hồ - Nậm Tăm
	 

	7
	Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã.
	 Theo QĐ 87 

	8
	Hệ thống đường tuần tra biên giới
	 

	9
	Hệ thống đường ra biên giới
	 

	10
	Hệ thống đường liên thôn, liên bản
	 

	11
	Hệ thống cảng các hồ thủy điện
	 

	II
	Thủy lợi, kè sông suối
	 

	1
	Hồ Hoàng Liên Sơn
	 

	2
	Hồ Nậm Mạ Dao
	 

	3
	Hồ chứa nước khu 9 thị trấn Than Uyên
	 

	4
	Hồ chứa nước bản Lằn
	 

	5
	Hệ thống thủy lợi các huyện
	 

	6
	Hệ thống kè sông suối bảo vệ các khu dân cư
	 

	7
	Hệ thống kè phòng, chống xói lở sông suối biên giới Việt - Trung 
	 

	III
	Hạ tầng  nông, lâm, ngư
	 

	1
	Trung tâm giống nông lâm nghiệp
	 

	2
	Trung tâm giống thuỷ sản
	 

	3
	Trung tâm giống vật nuôi
	 

	IV
	Hạ tầng đô thị, môi trường
	 

	1
	Hạ tầng đô thị thị xã, thị trấn, thị tứ các huyện thị
	 Theo QĐ 87 

	2
	Hạ tầng khu Kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng
	 

	3
	Hạ tầng Cửa khẩu U Ma Tu Khoòng, Nậm Là
	 

	4
	Nhà máy xử lý rác thải thị xã và thị trấn các huyện
	 Theo QĐ 87 

	5
	Hệ thống xử lý nước thải thị xã và thị trấn các huyện
	 

	6
	Trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể cấp huyện, xã
	 Theo QĐ 87 

	7
	Trung tâm lưu trữ tỉnh
	 

	8
	Chợ thị xã và các huyện
	 

	9
	Bến xe khách tỉnh và các huyện
	 

	10
	Nghĩa trang các huyện
	 

	11
	Nhà máy cấp nước thị xã và thị trấn các huyện
	 

	12
	Lưới điện hạ thế các xã
	 

	V
	Y Tế
	 

	1
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các huyện
	 Theo QĐ 87 

	2
	Bệnh viện Lao và bệnh Phổi
	 Theo QĐ 87 

	3
	Bệnh viện y học cổ truyền
	 

	4
	Bệnh viện điều dưỡng
	 

	5
	Bệnh viện tâm thần
	 

	6
	Bệnh viện Sản nhi
	 

	7
	Trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện
	 

	8
	Các phòng khám đa khoa khu vực
	 

	9
	Trạm y tế các xã 
	 

	VI
	Giáo dục Đào tạo
	 

	1
	Trường Đại học (nâng cấp từ Trường Cao đẳng cộng đồng)
	 

	2
	Trường cao đẳng cộng đồng
	 Theo QĐ 87 

	3
	Trường trung cấp y tế
	 

	4
	Trường Cao đẳng nghề (nâng cấp từ Trường Trung cấp nghề)
	 

	5
	Trường trung cấp nghề
	 

	6
	Trường chính trị tỉnh và các huyện
	 Theo QĐ 87 

	7
	Trung tâm dạy nghề các huyện thị
	 

	8
	Nhà ở sinh viên
	 

	9
	Hệ thống các TT giáo dục thường xuyên
	 

	10
	Hệ thống các trường PTDTNT các huyện thị
	 

	11
	Hệ thống các trường THPT
	 

	12
	Hệ thống các trường THCS
	 

	13
	Hệ thống các trường Tiểu học
	 

	14
	Hệ thống các trường Mầm non
	 Theo QĐ 87 

	15
	Hệ thống nhà ở công vụ giáo viên
	 

	VII
	Phát thanh - truyền hình 
	 

	1
	Nhà điều hành và Trung tâm sản xuất chương trình Đài PT-TH tỉnh
	 

	2
	Đài Truyền thanh truyền hình các huyện
	 

	3
	Các Trạm phát lại truyền hình khu vực
	 

	4
	Trạm truyền thanh FM cho các xã
	 

	VIII
	Văn hóa - thể thao
	 

	1
	Cung văn hóa thanh thiếu niên các huyện
	 Theo QĐ 87 

	2
	Nhà văn hóa thể thao các huyện
	 Theo QĐ 87 

	3
	Nhà văn hóa, rạp chiếu phim 
	 Theo QĐ 87 

	4
	Nhà bảo tàng tỉnh
	 Theo QĐ 87 

	5
	Thư viện tỉnh và các huyện
	 Theo QĐ 87 

	6
	Sân vận động tỉnh và các huyện thị
	 

	7
	Trung tâm thể thao tỉnh
	 Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh 
Lai Châu 

	C
	CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, KÊU GỌI ĐẦU TƯ
	 

	I
	Hạ tầng thương mại, du lịch
	 

	1
	Trung tâm Thương mại tỉnh
	 

	2
	Siêu thị ở Trung tâm tỉnh và các huyện
	 

	3
	Hệ thống Khách sạn, Nhà hàng
	 

	4
	Khu vui chơi giải trí tổng hợp thị xã Lai Châu
	 

	5
	Khu du lịch sinh thái cao nguyên Sìn Hồ
	 

	6
	Khu du lịch sinh thái Động Thiên Sơn
	 

	7
	Khu du lịch suối nước nóng Vàng Bó
	 

	8
	Khu du lịch đèo Hoàng Liên Sơn gắn với du lịch sinh thái hang động Tiên Sơn và các bản văn hóa du lịch Hồ Thầu, Bản Bo, Nà Tăm
	 

	9
	Khu du lịch sinh thái Tà Tổng kết hợp sinh thái hồ Nậm Hằng  và điểm tham quan du lịch di tích lịch sử Lê Lợi, du lịch lòng hồ Sông Đà, Pú Đao, Nậm Tăm
	 

	II
	Công nghiệp
	 

	1
	Thủy điện bản Chát
	 Theo QĐ 87 

	2
	Thủy điện Lai Châu
	 Theo QĐ 87 

	3
	Các dự án thủy điện nhỏ 
	 Theo QĐ 87 

	4
	Khai thác, chế biến đất hiếm
	 

	5
	Khai thác, chế biến quặng các loại
	 

	6
	Khai thác, chế biến vật liệu xây dựng
	 

	7
	Khu công nghiệp Mường So
	 Theo QĐ 87 

	8
	Cụm công nghiệp Lê Lợi - Nậm Hằng
	 

	9
	Cụm công nghiệp thị xã Lai Châu
	 

	10
	Khu công nghiệp Tam Đường
	 

	11
	Cụm công nghiệp Than Uyên
	 

	12
	Cụm công nghiệp Tân Uyên
	 

	13
	Nhà máy chế biến gia súc, gia cầm, thủy sản
	 

	14
	Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi
	 

	15
	Nhà máy chế biến mủ cao su
	 

	16
	Nhà máy chế biến chè
	 

	17
	Nhà máy chế biến gỗ
	 

	18
	Nhà máy gạch Tuy nel
	 Theo QĐ 87 

	19
	Nhà máy Xi măng
	 

	III
	Nông, lâm nghiệp
	 

	1
	Phát triển vùng chè Tam Đường, Tân Uyên và Thị xã Lai Châu
	 Theo QĐ 87 

	2
	Dự án hoa, cây ăn quả và rau xanh
	 Theo QĐ 87 

	3
	Dự án phát triển rừng, vùng nguyên liệu giấy trục QL 12, 4D, 32
	 Theo QĐ 87 

	4
	Dự án bảo tồn thiên nhiên tây nam Hoàng Liên Sơn
	 Theo QĐ 87 

	5
	Dự án phát triển bò thịt chất lượng cao
	 Theo QĐ 87 

	6
	Dự án phát triển lợn hướng nạc
	 

	7
	Dự án thâm canh cao sản cánh đồng Bình Lư, Than Uyên
	 Theo QĐ 87 

	8
	Dự án phát triển vùng cao su
	 

	9
	Dự án phát triển cá nước lạnh
	 

	10
	Dự án khai thác mặt hồ các công trình thủy điện
	 

	D
	CÁC DỰ ÁN DI DÂN LÒNG HỒ THUỶ ĐIỆN 
	 

	1
	Di dân lòng hồ thủy điện Lai Châu
	 Theo QĐ 87 

	2
	Di dân lòng hồ thủy điện Huội Quảng
	 Theo QĐ 87 

	3
	Di dân lòng hồ thủy điện Bản Chát
	 Theo QĐ 87 


